
UBND TP. HỒ CHÍ MINH

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Số tài khoản Chứng minh nhân dân Ghi chú

1 16211QT0095 Phạm Thị Xuân Kiều 10/07/1997 CD16QT1 251069555

2 15211QT2188 Trương Thị Tuyết Nhung 07/06/1997 CD15QT7 0110005227 212472010

3 15211QT0678 Nguyễn Thị Kim Phấn 10/04/1997 CD15QT3 0110024534 212715740

4 16211QT2556 Trần Minh Kha 25/11/1997 CD16QT6 0110089994 184206984

5 16211QT1346 Nguyễn Ngọc Anh Thư 05/07/1998 CD16QT3 025804250

6 15211QT0007 Phạm Anh Tuấn 06/07/1994 CD15QT1 0110024453 272396153

7 15211QT0256 Nguyễn Thị Bích Xong 20/08/1997 CD15QT1 0110024457 215411656

8 16211QT0123 Nguyễn Thị Anh Thư 25/12/1997 CD16QT1 272670554

9 16211QT0072 Lê Thị Diễm Châu 26/11/1996 CD16QT1 264491556

10 15211QT0013 Lê Thị Hồng Trang 20/10/1995 CD15QT1 0110024448 184225013

Tổng cộng danh sách này có 10 hssv.
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